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BÀN MÁY TÍNH 

I. BÀN MÁY TÍNH GỖ CÔNG NGHIỆP 

TT 
MÃ 

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

BÀN MÁY TÍNH ROYAL 

1 HRM120 2.240.000 1200 700 750 

Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine cao 

cấp. Mặt bàn chữ nhật có phay thủng, có 

hệ thống đỡ màn hình dưới mặt bàn, có  

phím đi kèm. 

(Giá chưa bao gồm kệ CPU)       

BÀN MÁY TÍNH NEWTREND  

1 NTM120S 2.030.000 1200 600 750 
Bàn máy tính hộc liền, mặt bàn Laminate, 

bàn có kệ CPU và bàn phím. 

 
2 NTM120 2.040.000 1200 700 750 

BÀN MÁY TÍNH ATHENA 

1 ATM120S 1.720.000 1200 600 750 Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine. Bàn 

sử dụng ke nhựa đỡ mặt, chân tăng chỉnh 

cách điệu, có kệ CPU và bàn phím. 
 

2 ATM120 1.770.000 1200 700 750 

3 AT202S 1.320.000  1200 600 750 
Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn 

kéo, 1 khoang để CPU và bàn phím. 

 
4 AT202 1.670.000 1200 700 750 

5 AT204S 1.240.000 1200 600 750 
Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn 

kéo, 1 kệ CPU và bàn phím. 

 

6 AT204 1.340.000 1200 700 750 

7 AT204SHL 1.470.000 1200 600 750 
Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine, có kệ 

để CPU và bàn phím. 

 
8 AT204HL 1.550.000 1200 700 750 

BÀN MÁY TÍNH  SV 

1 SV202 

         

1.650.000  

 

1200 700 750 

Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn kéo, 

1 khoang để CPU và bàn phím. 

 
2 SV202S 

         

1.290.000  

 

1200 600 750 

3 SV204 

         

1.310.000  

 

1200 700 750 

Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn kéo, 

1 kệ CPU và bàn phím. 

 
4 SV204S 1.180.000 1200 600 750 

5 SV204HL 1.520.000 1200 700 750 
Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine, có kệ 

để CPU và bàn phím. 

 
6 SV204SHL 1.410.000 1200 600 750 

Ghi chú: Các sản phẩm bàn máy tính SV sử dụng mầu Vàng - Xanh, Ghi - Xanh, Ghi - Chì có giá như nhau. 
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TT 
MÃ 

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

BÀN MÁY TÍNH  SD 

1 SD01 

             

660.000  

 

598 480 765 
Bàn máy tính gỗ công nghiệp melamine, 

có bàn phím. 

 

2 SD08 

             

750.000  

 

838 480 765 
Bàn máy tính gỗ công nghiệp melamine, 

có bàn phím. 

 

3 

SD15 

             

890.000  

 

1036 480 765 
Bàn máy tính gỗ Melamine, có ngăn kéo, 

bàn phím. 

 
SD15L 

         

1.060.000  

 

1196 590 765 

 

   II. BÀN MÁY TÍNH KHUNG THÉP 

TT 
MÃ 

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ 

 

ẢNH MINH HỌA 
Rộng Sâu Cao 

1 BMT 01 

         

1.490.000  

 

920 550 1280 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp. 

 

2 BMT02 

         

1.270.000  

 

900 605 1005 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp. 

 

3 BMT46 

         

1.320.000  

 

1000 620 1080 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  

 

4 BMT97A 

         

1.030.000  

 

600 575 1235 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  

 

5 BMT97B 

         

1.490.000  

 

900 575 1235 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  
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TT 
MÃ 

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ 

 

ẢNH MINH HỌA 
Rộng Sâu Cao 

6 BMT11 

         

1.110.000  

 

945 550 750 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  

 

7 BMT05 

         

1.050.000  

 

605 525 1200 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  

 

 

8 BMT136 

         

1.960.000  

 

1100 730 1270 

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ công nghiệp.  

 

Ghi chú: Các sản phẩm trên sử dụng phù hợp cho màn hình từ 15 đến 17 inch, còn đối với sử dụng màn hình lớn hơn đề 

nghị Quý Đại lý đặt hàng 

 

 


